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TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN
I, NHẬN BIẾT
Hãykhoanhtrònvàođápánđúng
Câu 1: Sốđốicủa  -6 là:
A : 6                    B : -|6|                                C : 0                      D : -(-6)
Đáp án : A ; D
Câu2 :Kếtluậnnàosauđâylàđúng ?
A : -(-4)=4             B : -(-4)=-4                      C : |-4|= -4              D : -|-4|=4
Đáp án :A

Câu3 :Kếtquảcủaphéptínhlà:
A : -48                      B : 62                          C : - 38                               D : -50
Đáp án :C

  Câu 4:       + 2 = 
A. 2                           B. 1                             C. 9                           D.  11
Đáp án:       B 
Câu  5:  Tính:    a) 16 + 8 + (- 10) + (- 14) + 12 + (- 6)  =
                            b) (- 15) + 7 + (- 9) + 13 + (- 11) + 5  =  
Đáp án:  a)   6;         b) - 10 
II, THÔNG HIỂU
Câu 1:Điềnvàochỗtrốngchođúng
[bookmark: _GoBack]a, Sốđốicủamộtsốnguyênâmlàmộtsố…
b, Haisốnguyênđốinhauthìcógiátrịtuyệtđối…
c, Haisốnguyêncógiátrịtuyệtđốibằngnhauthì…
d, Số … thìnhỏhơnsốđốicủanó
e, Nếu a… thì –a > 0
Đáp án: 
a, nguyêndương
b, bằngnhau
c, Bằngnhauhoặcđốinhau
d, nguyênâm
e, < 0	
Câu 2: tìmsốđốicủacácsốsau: 3; -5; 10; 13; -26
Đáp án :sốđốicủacácsố 3; -5; 10; 13; -26 lầnlượtlà: -3; 5; -10; -13; 26
Câu3: Điềnsốthíchhợpvào ô trống
	a
	4
	
	-6
	

	-a
	
	16
	
	0

	|a|
	
	
	
	



Đáp án: 
	a
	4
	-16
	-6
	0

	-a
	-4
	16
	6
	0

	|a|
	4
	16
	6
	0


Câu4: Tính


b, Tổngtấtcảcácsốnguyêncógiátrịtuyệtđốinhỏhơn 9
Đápán: 


                                                                         =200+(-100)
                                                                         =100	

b, Cácsốnguyêncógíatrịtuyệtđốinhỏhơn 9 là: 
Tổngcủachúnglà: 

	= 0
Câu 5:  Tính:       17 + 8 + 5 +  (- 17) = 
A. 20                         B. 27                           C. 13                          D. 25  
Đáp án:  C 
Câu  6:  (- 4) + (- 440) + (-  6) + 440 = 
A. - 10                       B. 880                         C. 890                        D. + 10 
Đáp án:    A 

Câu  7: Tính nhanh:    a) 465 +  =
                                     b) (-200) + 205 + 100 + 195 =  
Đáp án:    a)  20;         b)  300
Câu  8:  Tính:     a)  9 +  (- 3) + 5 + 1 + (- 7)  + (- 11) =
                            b)  8 + (-2) + 4 + (- 6) + 12 + (- 10) =
Đáp án: a)  - 6;             b)  6  
III, VẬN DỤNG
Câu 1: Thựchiệnphéptính( tínhnhanhnếucóthể)







Đápán:  =  +
                                                                        =20



b,  = 
=-600

Câu 2: Tínhtổngcácsốnguyên a saocho
Đápán: 


 Do nên

Tổngcácsốnguyên a là:    

	= 0
Câu 3: Tính tổng:
a/ S1= 1 + (-2) + 3 + (-4) + .. . + 2001 + ( -2002)
b/ S2 = 1 + (-3) + 5 + (-7) + .. . + (-1999) + 2001
Đápán: 
a/ S1= [1 + (-2)] + [3 + (-4)] + .. . + [2001 + ( -2002)] = (-1) + (-1) + .. .+ (-1) = -1001
b/ S2 = [1 + (-3)] + [5 + (-7]) + .. . + [1997 + (-1999)] + 2001 = (-1000) + 2001 =1001
Câu 4:Cho sốnguyên a. Hãy so sánh  -a với a, -a với 0
Đápán:

TH1: nếu a=0 

TH2: nếu a< 0 




TH3: Nếu a>0 
Câu  5: Tính:   a)  249 + (- 13) + 2064 + (- 236) = 
                         b)  (- 298) + (+500) + (- 302) =
Đáp án:  a)  2064;    b) - 100
Câu  6:  Tìm tổng các số nguyên x thỏa mãn: 
      a)    - 7  <  x  < 6;                 b)   - 11 <  x  <  11 
Đáp án:  a)  -6;              b)  0   
Câu  7:  Rút gọn các biểu thức sau: 
               a)   (- 21) + y  + 19 + (-2);     b)    x + (- 7) + 13  + (- 6)  + 5 
Đáp án:  a)   y + (- 4);        b)  x + 5 
Câu  8:   a) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10? 
                b) Tính tổng  các số nguyên x biết:   -7 < x < 9  
Đáp án:   a)  0;                    b)     15 
IV, VẬN DỤNG CAO
Câu1 :Tínhtổngcácsốnguyên x biết





Đápán:



a, vànên

Tổngcủachúng là: 


                              =2003



b, và

nên

Tổngcủachúnglà: (a+3)+(a+4)+(a+5)+…(a+2003)
=(a+a+…+a)+(3+4+…+2003)
                              = 2001a + 2007003

Câu 2: Cho 

và

Tìm


Đápán: nên

Mà


Do đó. Vậy
Câu 3: Chobảngvuông 3x3 ô. Cóthểtìmđược chin sốnguyênnàođểđiềnvàocác ô sao chotổngcácsố ở badònglầnlượtlà  -20; 11; -1994 vàtổngcácsố ở bacộtlầnlượtlà 22; -12; -1994 đượckhông?
Đápán:Giảsửtìmđược chin sốnguyênthỏamãnđềbài

Ta có: tổngcácsố ở badònglầnlượtlà -20; 11; -1994, suyratổngcủa chin sốnguyênđólà (1)

Còntổngcácsố ở bacộtlầnlượtlà 22; -12; -1994 suyratổngcủa chin sốnguyênđólà   (2)
Từ (1) và (2) ta suyrakhôngtìmđược chin sốnguyênnàothỏamãnđầubài	 
Câu  4:  Chiếc diều của bạn Nam bay ở độ cao 6 mét (so với mặt đất). Sau một lúc độ cao của nó tăng thêm 4 mét, rồi nó lại giảm xuống 5 mét. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất), sau hai lần thay đổi độ cao?
Đáp án:  5 mét.
Câu  5:  Tìm số tiếp theo của dãy số   rồi tính tổng:
   a)  7; 1; - 5; ….               ;       b)  (- 13); (- 6); 1;  …
Đáp án: a)  - 11         ;      Tổng   là:  - 8    ;     b)   8; Tổng  là:  -10
Câu  6:  Bạn Ba  và bạn Bắc  tranh luận với nhau . Ba bảo rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn một số hạng và lớn hơn số hạng kia. Bắc bảo rằng không thể có như vậy được!  Theo bạn ai đúng? Nêu một ví dụ làm căn cứ?
Đáp án:   Ba nói đúng.      Ví dụ:  (- 7) + (+ 2) =  (- 5).
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